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Thị trường ngày 30.12.2015

Tin tức

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

- Các cổ phiếu lớn đều đồng thuận tăng điểm giúp đà tăng vẫn được duy trì trong phiên hôm

nay. Ngoại trừ MSN giảm giá, VIC và các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn như CTG, VCB,

BID đều tăng điểm. Thanh khoản có sự sụt giảm so với phiên trước. 

- Dòng tiền lan tỏa đều ở hầu hết các nhóm cổ phiếu, độ+ rộng thị trường bị thu hẹp dần. Áp

lực bán có phần gia tăng tại vùng giá cao. 

- Khối ngoại mua ròng trên cả 2 sàn gần 70 tỷ, mua nhiều VCB 22.4 tỷ, SSI 14.1 tỷ, CAV

12.9 tỷ, KBC 6.5 tỷ, CII 6.2 tỷ, bán nhiều VIC 31.5 tỷ...

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

- Thị trường có thể tiếp tục duy trì đà tăng ngắn hạn trong phiên cuối năm bởi hoạt động

chốt NAV của các quỹ. Kỳ vọng dòng vốn ngoại sau khi bán ròng liên tiếp sẽ quay trở lại sẽ

giúp thị trường ổn định hơn, rủi ro giảm điểm ngắn hạn thấp. 

- Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 18%-20% trong năm 2016 sẽ là động lực hỗ trợ tốt

cho các cổ phiếu ngành ngân hàng, bất động sản. 

- Về mặt kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật vẫn đang khá tích cực, rủi ro giảm điểm thấp. Tuy

nhiên dòng tiền vẫn khá yếu khiến đà tăng khó có thể bứt phá mạnh và chỉ số có thể bị điều

chỉnh khi tiệm cận mốc 580. 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

- Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu có kết quả hoạt động kinh doanh tốt. Đối

với nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt, có thể bắt đầu giải ngân một phần. 

CỔ PHIẾU CHÚ Ý

- Tín hiệu mua kỹ thuật 30/12/2015: BVS, VND, HCM, SHB

- Dòng tiền có thể chảy vào một số cổ phiếu ngành ngân hàng, bất động sản do kỳ vọng

dòng vốn tín dụng

Vĩ mô trong nước Dự toán thu dầu thô 2016 đạt 54,500 tỷ đồng, giá dầu ở mức 60 USD/thùng

Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua dự toán thu cân đối NSNN năm 2016 là 1,014.5 

ngàn tỷ đồng, dự toán chi NSNN là 1,273.2 ngàn tỷ đồng. Theo đó, dự toán bội chi NSNN 

năm 2016 là 254 ngàn tỷ đồng (tương đương 4.95% GDP), tăng 28 ngàn tỷ so với năm 

2015. Trong đó: (i) Dự toán thu nội địa 785 ngàn tỷ đồng; (ii) Dự toán thu dầu thô 54.5 ngàn 

tỷ đồng (trên cơ sở sản lượng 14.02 triệu tấn, giá bình quân 60 USD/thùng); (iii) Dự toán thu 

cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 172 ngàn tỷ đồng (trên cơ sở số thu 270 ngàn tỷ đồng, 

hoàn thuế giá trị gia tăng 98 ngàn tỷ đồng); (iv) Thu viện trợ 3 ngàn tỷ đồng.

Vĩ mô thế giới “Tăng trưởng toàn cầu sẽ gây thất vọng trong năm 2016”

Theo Reuters, Giám đốc điều hành IMF, Christine Lagarde, cho biết viễn cảnh lãi suất ngày 

càng cao tại Mỹ và đà giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc đã dẫn đến bất ổn và rủi ro cao 

hơn cho các nền kinh tế trên toàn thế giới. Bà Lagarde cho biết thêm, đà tăng trưởng của 

hoạt động thương mại toàn cầu đã suy yếu đáng kể và sự sụt giảm của giá nguyên vật liệu 

thô đang gây khó khăn cho các nền kinh tế phụ thuộc vào những nguyên vật liệu này. Trong 

khi đó, lĩnh vực tài chính tại nhiều quốc gia vẫn còn tồn tại một số yếu kém và rủi ro tài chính 

tại các thị trường mới nổi tiếp tục tăng cao. Theo bà, năng suất thấp, dân số già và tác động 

của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang kìm hãm tăng trưởng.

Hoạt động doanh nghiệp CNG: Lợi nhuận trước thuế năm 2015 ước đạt 141 tỷ đồng

Cụ thể, cả năm 2015, doanh thu của CNG ước đạt 953 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2014, 

tương đương 88% kế hoạch đề ra. Tuy vậy, lãi trước thuế lại ước đạt 141 tỷ đồng tăng 29 tỷ 

đồng cùng kỳ năm trước và vượt nhẹ kế hoạch 4%.  Trong năm 2016, công ty đặt chỉ tiêu 

sản lượng khí 110 triệu m3

GAS: Điều chỉnh giảm 29% kế hoạch lợi nhuận 2015

Theo đó, các chỉ tiêu tài chính hợp nhất đều điều chỉnh giảm. Trong đó, doanh thu GAS đã 

được điều chỉnh giảm 12% so với kế hoạch cũ, xuống 61,000 tỷ đồng. Lãi sau thuế theo kế 

hoạch mới giảm 29% từ 11,526 tỷ đồng xuống còn 8,200 tỷ đồng. Được biết, lũy kế 9 tháng 

đầu năm 2015, doanh thu GAS chỉ đạt 47,000 tỷ đồng (giảm 14% so với cùng kỳ năm 

trước), lãi sau thuế xấp xỉ 7,731 tỷ đồng (giảm 19%). Như vậy, quý 4 GAS cần đạt được 

14,000 đồng doanh thu và 469 tỷ đồng lãi sau thuế để đạt kế hoạch mới. Ngoài ra, vốn điều 

lệ của GAS cũng được điều chỉnh xuống 19,139 tỷ đồng, giảm 1/3 so với kế hoạch cũ 2015. 

Vốn điều lệ hiện tại là 18,950 tỷ đồng.
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DPM

-               -          -          SAM 64,150,285       13.41%

-               -          

-          

-          

-          

1.83         1,050       0.01        

1.76         

2.14         

-          

-               STB 356,303,473     11.60% 150,600        

3.25         -           DGW

SFI

-          

-          -          

10,105,691       15.99% 95,840          

2,194,415         28.74%

-               -          

CTG 17,097,726       29.54% 3.84         2.95        150,000  

-          -          

259,120        2.82        259,120  

BID 956,595,921     2.02% 192,510        -               

TTF

0.02        

4.82         90            0.00        

BVH 166,090,614     0.25% 4.82         

286,000        -               -          -          

EIB 46,347,127       0.26% 415,870        

-           -          

KBC 88,440,129       0.30% 11.46       

62,555,014       0.04% 5.00         

CII 18,904,543       0.37%

34,320     539,780        

-          -          

1,000       0.05        -               -          -          

-               

VCB 240,789,559     1.53        -               

CAV 12,490,213       0.06% 12.92       

0.21% 23.95       

SSI 233,970,125     0.51% 14.65       22,710     0.51        

KL Mua GT Mua KL Ban
Giao dịch thỏa thuận

GT Ban

-          -          

Ma CK Room NN
GT Mua KL Ban

Giao dịch khớp lệnh
KL Mua GT Ban

184,950        

67,070          

-          

-               

-           

13,118,692       16.98%

-          

652,000        -          

252,960        

-               -          -          

6.21         

-          

-          -          

-          -          

-          

-               

-               

133,630        

-               

-          

873,070        -          

-          

380,000   4.99        

-          

2.82        

88,000          -          

-           -          -               -          -          

400          

-          

207,000        2.95        

-          

-           -          

4.01         -           -          

150,000        

-          

-          

213,760        -          

-           -          -               -          -          

-           

-          

178,090        -          

-          

-          

-          

11,320          -          

-          

23,000          -          

-          

143,000        

-          

-          

-          

30,110          -          

-          

18.16      

-          -           5,000       0.12        

-               

-               

0.01         4,010       0.14        

-          

-               -          

17.24      

-          

-          

133,630  

-          

-          

-               

-          

-          

14.51% 11,120          

624,600   7.89        

0.50         706,650   32.02      

-               

-          

-          

STK 15,452,346       

-          

-          

10,000          0.32         -           

-          

-               

-          

-          

-          

15.79%

110               -          

17.24      

-          

-          

-          

1,000       

-          ELC

-               -          

-               -          

-          -          

-          

-          

-          

-          

30                 -          

-          -          

-               -           

-          

-          -               -          

-          -          -               

-          

-          

-               

-          

-          -          

-          -               

-               

-               -          

-          

-           1,100       0.01        -          
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-          
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Market Highlight

HNX HNX-Index CP bil. VND

HNX Top 5 theo KLGD Nhận định / Bình luận thị trường

►

►

►

HNX Top 5 theo % tăng
►

►

HNX Top 5 theo % giảm HNX - Top 10 theo vốn hóa

HNX Top 5 Mua ròng NDTNN

tỷ

tỷ

tỷ

tỷ

tỷ

HNX Top 5 Bán ròng NDTNN HNX - Cổ phiếu khuyến nghị theo dõi / mua / bán / nắm giữ
tỷ

tỷ

tỷ

tỷ

tỷ
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-10.7%107.3      8,691.22        70.5-      

mục tiêu nghị

7,549.24        

5,557.16        

1.0        

0.9        

NA TH.DOI

19.6      

(lần)

19.1      

7.4%

13.0%

5.7%

8.7        

17.3      

502.53                   

1.5        

48,394,912            

P/E

30/12/2015 79.28 0.67 0.85%

Giá

0.1 (0.9%) 2,597,810      Mở cửa trong sắc xanh, đồ thị giá giằng co kéo dài sát mốc tham chiếu trước khi vọt 

lên vượt mốc 79 điểm và khép lại ở đỉnh tăng trong ngày.KLF 0.1 (2.3%) 1,266,410      

SCR 0 (0.0%) 7,060,490      

- Chỉ số vượt MA20 cho thấy khả năng tăng

ngắn hạn có thể tiếp diễn, tuy nhiên chưa có

đột biến về khối lượng nên mức độ tin cậy

thấp

- Stochatics Oscilator tăng mạnh từ 31 lên 61

cho thấy đà tăng thị trường khá mạnh 

- MACD tiếp tục gia tăng cho thấy rủi ro giảm

điểm thấp

Chỉ số vượt MA20 cho tín hiệu tăng ngắn 

hạn

AAA 1 (8.7%) 1,116,960      

SHB 0.2 (3.3%) 1,205,590      Nhà đầu tư vẫn e ngại, đa số đứng ngoài quan sát. Dòng tiền lớn chưa nhập cuộc, giao 

dịch vì thế thiếu sôi động.

TIG

7.8%

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 23 tỷ đồng, mua mạnh AAA với 5.2 tỷ, SHB 3.8 tỷ, IVS 2.7 

tỷ, bán nhẹ DBC, LAS, VIT, HDO, PVI

Nhóm cổ phiếu lớn như: SHB, PVB, PVC, PLC, AAA... giữ được đà tăng tốt, là điểm 

tựa chắc chắn giúp chỉ số giữ được sắc xanh.

SCR dẫn đầu về thanh khoản với hơn 7 triệu đơn vị, tiếp đến là TIG 2.6 triệu, KLF 1.3 

triệu, SHB 1.2 triệu, AAA 1.1 triệu…

Mã CK

446.7      

ROA

17,477.34      

-8.5%

ROE

0.5%

(lần)

Vốn hóa P/B

SQC

SLCPLH

(triệu)

60                  

PVS

19.5      

16.9      

81.0      

4,200             

896.3      

SDY 0.8 (9.6%)

ACBSEB -4.2 (-9.9%)

BLF -0.5 (-10.0%) 200                

2,300             

VCM 1.5 (15.8%)

1.2 (9.8%)PMS

HGM

SAF 5.4 (10.0%)

2.2        12.9      

0.9        

327.0      

1,500             

100                

1,000             

(000') (tỷ)

223,600         

0.5%

1.6%

4.7% 1.8%

3.7 (10.0%)

4.0%6.7%

17.8% 6.9%5.0        

441.7      11.3      

25.0      

948.1      

14.7      

21.6      7,062.34        PHP

2.5        

4,991.33        

5,973.02        8.2        0.6        

VCG

PVI

SHB 6.3        

22.8%

73.4      3,112.12        44.2%7.4        2.9        

AAA

HAD -4.5 (-9.9%)

600                

VTC -0.6 (-9.7%) 400                

SGO -1.1 (-9.6%)

427,423         

HDO 0,0

VIT

5,2

PVS 2,5

IVS 2,7

SHB 3,8

PLC 1,7

LAS

DBC -1,5

-0,3

4,600             

128.4      

46,518           

59,096           

PLC

(triệu)

20,900           HUT

PVS

9,096             

155,900         

608,577         

149,344         42.4        VCS

-0,1 446.7      

80.8        

Mã CK SLCPLH

11.4      

P/E

NTP

222.3      

62.0        60.3      

16.9      

Giá

(000')

8.6        2,884.47        

Vốn hóa

35.7      

3,736.98        11.6      

1,036.22        

14.1%

TH.DOINA

TH.DOI

(lần)

0.9        NA

1.0        NA

10.4      32.3        

(lần)

1,463.81        

7,549.24        

4.4        

5.0        

4,991.33        14.7      

(tỷ)

NA

1.1        

28.7% 9.4%

P/B Giá Khuyến

2.3        

TH.DOI

0.9        

15.1      

11.3      
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4.3        

TH.DOI8.2        0.6        

6.0        

MUA

1.3        0,0 1,000             

HNX 2,220,657 23.00             

PVI

GD NDTNN KL Ròng GT Ròng (tỷ)

CEO

NDN

68.6        

6.3        5,973.02        

VCG 441.7      

SHB 948.1      

336.24           



MarketHighlight

► Nguyễn Việt Dũng Trưởng phòng Nghiên cứu Phân tích
dungnv@vietinbanksc.com.vn

► Đặng Trần Hải Đăng Phó phòng Nghiên cứu Phân tích
dangdth@vietinbanksc.com.vn

► Trịnh Thị Thu Phương thuphuong@vietinbanksc.com.vn
- Tổng hợp thông tin vĩ mô
- Phân tích kỹ thuật
- Nhận định, bình luận thị trường

► Nguyễn Thu Hằng hangntt@vietinbanksc.com.vn ► Vũ Ánh Nguyệt nguyetva@vietinbanksc.com.vn
- Ngân hàng - Cao su
- Dược phẩm - Thủy sản
- Phân bón - Dệt may
- Nước giải khát - Mía đường

► Lê Duy Hưng hungld@vietinbanksc.com.vn ► Nguyễn Quang Nghĩa nghianq@vietinbanksc.com.vn
- Bất động sản - Dầu khí
- Thép - Phân bón
- Xây dựng

Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán 
chứng khoán cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu 
cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến 
tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải 
chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. VietinBankSc tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ 
thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này.
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Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của VietinBankSc. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp 
nào mà không có sự đồng ý của VietinBankSc đều trái luật.

Bản quyền thuộc VietinBankSc, 2013. Vui lòng trích nguồn khi sử dụng các thông tin trong bản báo cáo này.

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được VietinBankSc thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi 
không đảm bảo rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị 
đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào 
của người phân tích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản báo cáo này.




